BẢO TỒN CÁC GIÁ TRỊ ĐỘC ĐÁO CÓ TÍNH TOÀN CẦU 
CỦA KHU HỆ CÁ VƯỜN QUỐC GIA PHONG NHA - KẺ BÀNG
TS. Nguyễn Thái Tự
Khối núi đá vôi đồ sộ Phong Nha – Kẻ Bàng (PN-KB) là nguyên nhân cơ bản nhất tạo nên những giá trị độc đáo có tính toàn cầu của khu hệ cá ở đây
Tất cả các bài báo của Nguyễn Thái Tự và cộng sự từ 1996 đến 2011 về PN-KB đều đã ít nhiều đề cập đến các giá trị độc đáo có tính toàn cầu của khu hệ cá Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng (VQG PN-KB). Trong bài báo này, chúng tôi muốn tổng kết lại các giá trị của khu hệ cá này và nhấn mạnh đến các biện pháp nhằm bảo tồn các giá trị đó. Khu hệ cá VQG PN-KB có nhiều loại giá trị khác nhau, trước hết chúng tôi muốn nêu các giá trị quan trọng nhất về khoa học cơ bản.
1. Các giá trị về khoa học cơ bản:
1.1. Giá trị về đa dạng nguồn gen: Trong đợt khảo sát đa dạng sinh học (ĐDSH) cá VQGPN-KB năm 2011, chúng tôi đã sưu tầm được 212 loài và phân loài cá nằm trong 38 họ thuộc 10 bộ khác nhau. Như vậy là chỉ với diện tích gần 86000 ha của Vườn mà có  đến hơn 1/3 số lượng loài cá nước ngọt của toàn quốc. Điều này chứng tỏ VQGPN-KB có tính ĐDSH cá rất cao và giá trị về đa dạng nguồn gen về cá hết sức to lớn. Đặc biệt nguồn gen này có 2 nguồn gốc địa lý động vật Bắc Việt Nam – Hoa Nam và Mekong làm tăng thêm giá trị về mặt chất lượng. Chính vì vậy mà đây là một kho tài nguyên về nguồn gen và về cơ sở vật chất di truyền hết sức quý báu cho sự phát triển của nghề cá trong tương lai.                                             

1.2. Các giá trị về lịch sử tiến hóa.

1.2.1. Giá trị về lịch sử hình thành loài: Chính những dòng sông ngầm chảy trong lòng khối núi đá vôi đồ sộ PN-KB là những chướng ngại thiên nhiên tạo nên sự cách ly. Đó là điều kiện để trong một vùng địa lý nhỏ hẹp như PN-KB mà có đủ cả 4 pha quan trọng nhất của quá trình hình thành  một loài mới:
*Pha biến dị cá thể: Trung Hóa là nơi đễ nhìn thấy nhất pha biến dị cá thể trong chủng quần cá chép (Cyprinus carpio). Các phiên chợ Trung Hóa không khó khăn lắm khi muốn tìm các cá thể cá chép thường, cá chép đỏ, cá chép đen… Đó là những biến dị cá thể của chủng quần cá chép.
* Pha biến dị chủng quần gặp ở chủng quần cá đo (Gara pingi) ở Trộ Mợng. Chủng quần cá đo ở đây mà dân địa phương thường gọi là cá Chờng Rờng có những dấu hiệu chẩn loại chưa thay đổi trong khi kích thước tối đa lớn hơn các nơi khác. Ở đây có thể gặp nhiều cá thể nặng đến 1.200g trong khi những chủng quần khác trọng lượng tối đa chỉ khoảng 500g.
* Pha hình thành phân loài mới gặp ở Cá Chát hang Én (Acrossocheilus krempfi hangenensis ). 
Phân loài Cá Chát hang Én có chiều dài đầu ngắn hơn và trán gồ chứ không hơi lõm như cá chát các nơi khác; Cuống đuôi cá chép hang én ngắn hơn cá chát các nơi khác. (xem ảnh và bảng 1 dưới đây) .
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A. krempfi krempfi                 

Bảng 1: So sánh 2 phân loài A. krempfi krempfi và A.krempfi hangenensis

	     Dấu hiệu  chẩn loại
	A. krempfi
	A. krempfi hangenensis

	Li
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	Lo/T
	Lo = 4 - 4,3 T
	Lo =  3,5 - 3,8 T

	Dài cuống đuôi/cao cuống đuôi
	Lcđ = 1,4 - 1,8 Dcp
	Lcđ = 1,1 - 1,4 Dcp




*Pha hình thành loài mới: Thú vị nhất là sự hình thành loài cá ton  ở Hung Sạc (Thượng Hóa). 
Sự hình thành loài mới Cyprinus quidatensis, Tu, 1999 bằng con đường cách ly địa lý. Do Hung Sạc cách ly với Rào Nan bởi khúc sông ngầm chảy trong lòng núi đá vôi từ EoVoi Mắc đến Đập Cu Nhăng mà ở đây đã hình thành loài cá Ton (Cyprinus quidatensis).
Hung Sạc chỉ cách Rào Nan khoảng 5km đường chim bay nhưng do bị cách ly địa lý bởi các sông ngầm mà loài mới cá ton được hình thành từ loài cá chép (xem bản đồ 1dưới đây). Đây là sự hình thành một loài mới trong một phạm vi địa lý nhỏ hẹp nhất trên toàn cầu.

1.2.2. Giá trị của các trung tâm phát sinh 
Nhiều nhà ngư loại học và địa lý động vật hàng đầu thế giới coi khu hệ cá Đông Nam Á là phong phú nhất và là trung tâm phát sinh của hầu hết các loài cá nước ngọt trên thế giới (Darlington,1957; Briggs,1979; Bannarescu,1982; Kottelat,1989.).

Chúng tôi đã nêu một minh chứng hùng hồn cho quan điểm trên đây khi phát hiện PN-KB là trung  tâm phát sinh của tộc Cyprinini và là trung tâm phát sinh thứ tư của chi cá chép (Cyprinus).
1.2.2.1 PN-KB là trung tâm phát sinh của tộc Cyprinini
Đây là một vùng rất nhỏ bé (86.000 ha) có đến 7 loài thuộc tộc Cyprinini, với nhiều loài đặc hữu hẹp bản địa, trong khi cả miền Bắc Việt Nam  chỉ có 4 loài (tính từ Hải Vân trở ra trừ PN-KB và Tây Bắc. (xem bảng 2)
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              Cyprinus hieni nsp

[image: image10.jpg]



              Cyprinus quydatensis nsp                              Bản đồ1: Địa hình Hung Sạc 
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Cyprinus melanes (trên) -  Cyprinus carpio (dưới)

Bảng 2: So sánh thành phần loài thuộc tộc Cyprinini của PN-KB với Bắc Việt Nam từ Hải Vân trở ra (trừ PN-KB, Tây Bắc )

	STT
	Thành phần loài
	Phong Nha 
Kẻ Bàng
	Bắc Việt Nam

	1
	Cyprinus carpio
	+
	+

	2
	Cyprinus quidatensis
	+
	

	3
	Cyprinus melanes
	+
	+

	4
	Cyprinus hieni
	+
	

	5
	Carasius auratus
	+
	+

	6
	Carassioides cantonensis
	+
	+

	7
	Carassioides phongnhaensis
	+
	


3.3.3. PN-KB là trung tâm phát sinh thứ tư

của chi Cyprinus (xem bản đồ 2):
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- Trung tâm thứ nhất: Vĩ độ 22 N, Vân Nam Trung Quốc có 8 loài.
- Trung tâm thứ hai: Vĩ độ 24 N Vân Nam Trung Quốc có 5 loài.
- Trung tâm thứ ba: Tây Bắc Việt Nam có 4 loài.
- Trung tâm thứ tư: PN-KB Việt Nam có 4 loài.
1.3. Giá  trị về địa  lý động vật:
Ranh giới địa lý- động vật cá nước ngọt giữa 2 tỉnh Bắc Việt Nam - Hoa Nam và tỉnh Mekong: (xem bản đồ 3).
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 M. Kottelat (1998) đã có danh lục cá Nậm Theum và Lưu vực Xe Bangfai (Lào) gồm 165 loài. So sánh 2 bảng danh lục của chúng tôi và M.Kottelat thì chỉ có 10 loài giống nhau. Điều đó chứng tỏ thành phần loài cá của hai mái Trường Sơn khác xa nhau. Chúng thuộc hai tỉnh địa lý động vật khác nhau. Lào thuộc tỉnh   
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Mekong, Phong Nha - Kẻ Bàng thuộc tỉnh Bắc Việt Nam - Hoa Nam. Chu Xinluo và cộng sự (1998) cũng đã nghiên cứu kỹ khu hệ cá tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Từ những công trình  này chúng tôi thấy thành phần loài của 2 mái đường phân thủy giữa lưu vực sông Mekong và lưu vực các sông đổ ra biển Hoa Đông và Biển Đông rất khác nhau. Do đó đường phân thủy Trường Sơn từ sông Vệ trở ra nối với đuờng phân thủy giữa lưu vực sông Mekong và lưu vực các sông đổ ra biển  Hoa Đông và Biển Đông là ranh giới địa lý của hai tỉnh địa lý động vật Bắc Việt Nam-Hoa Nam và tỉnh Mekong.
Họ cá chép (Cyprinidae) có 2 tộc phân bố ở 2 tỉnh địa lý động vật khác nhau. Tộc cá (Puntioplitini) chỉ phân bố ở tỉnh Mekong. Tộc cá chép (Cyprinini) gồm 3 chi cá chép (Cyprinus), chi cá diếc (Carassius) và chi cá nhưng (Carassioides) chỉ phân bố ở tỉnh Bắc Việt Nam – Hoa Nam.  PN-KB là trung tâm phát sinh của tộc này 

· [image: image14.jpg]


PN-KB ở gần cực Nam của tỉnh địa lý động vật cá nước ngọt BắcViệt Nam -Hoa Nam  nên đã thiếu vắng 4 trong số 11 phân họ của họ cá chép. Đó lµ: Xenocyprinae, Hypophthalminae, Gobiobotinae, Schizothoracinae. Ngược lại ở PN-KB lần đầu tiên xuất hiện 3 chi có nguồn gốc từ tỉnh Mekong, đó là Aspidoparia; Leptobarbus và Chela .
1.4. Giá trị về các hệ sinh thái độc đáo
· Hệ sinh thái Rào Bụt: 
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Đây là một hệ sinh thái bị cách ly hoàn toàn bởi sông ngầm. Có thể coi đây là một  khu hệ đặc biệt bởi chúng nghèo nàn về thành phần loài (22 loài) nhưng lại giàu về những loài đặc hữu hẹp.
Dân địa phương thuộc tộc người Ma Coong có lễ hội "Đập trống xuân". Tập tục này có nét đặc biệt là biết bảo vệ các bãi cá đẻ trong mùa sinh sản. 
· Hệ sinh thái Chà Ang: 
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Đây là một con sông trần dài khoảng 10km nằm cách ly hoàn toàn trong khối núi đá vôi Kẻ Bàng. Hiện nay ở  đây hoàn toàn không có dân cư. Chà Ang lại thuộc vùng bảo vệ nghiêm ngặt của VQGPN-KB nên rất thuận lợi cho việc bảo vệ. Đây là điểm du lịch sinh thái lý tưởng.                        
 
Khu hệ cá Chà Ang tuy nghèo nàn song cũng có 2 loài và phân loài đặc hữu hẹp, đó là Acrossocheilus lineatus nsp. và Acrossocheilus krempfi hangenensis nssp.
· Hệ sinh thái sông Chày (kể từ trạm kiểm lâm Trộ Mợng trở lên): 
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Khúc sông này chỉ dài 10km mà có đến 80 loài, trong đó có cả cá thượng, trung, hạ lưu và cả cá biển di nhập vào. Ở đây còn có biến dị của quần thể cá chờng rờng (Garra  pingi) kích thước lớn đến 1.200gram. Hệ sinh thái này cũng dễ bảo vệ vì không có dân cư lại có một trạm kiểm lâm ở ngay đầu cửa ngõ.
4.4. Hệ sinh thái Hung Sạc: Hung Sạc là một thung lũng nhỏ được bao bọc và cách ly địa lý bởi những dãy núi đá vôi. Hung sạc được cách ly với Rào Nan bởi khúc sông ngầm từ eo Voi Mắc đến Đập Cu Nhăng. Hệ sinh thái này có một loài cá đặc hữu rất hẹp. Đó là loài cá ton (Cyprinus quydatensis). Cá ton là một loài cá mới được phát sinh từ loài cá chép (Cyprinus carpio). Nơi đây có thể coi là một bảo tàng thiên nhiên thú vị nhất hành tinh về sự hình thành loài mới trong một khoảng cách địa lý nhỏ hẹp nhất. 

2. Các giá trị về kinh tế - xã hội.

2.1. Nguồn lợi cá tự nhiên: Trên các lưu vực sông thuộc VQGPN-KB còn nhiều gia đình sống bằng nghề chài lưới. Cá tự nhiên có thể coi là nguồn đạm động vật hàng ngày của phần lớn gia đình đồng bào các dân tộc ít người. Cá sông suối chiếm một thị phần đáng kể trong hầu hết các chợ trong vùng.

2.2. Cá  kinh tế:
Chúng tôi đã thống kê được ở PN-KB có 34 loài cá có sản lượng cao hoặc có giá cao trên thị trường. Tuy vậy trong số đó có 6 loài có tên trong Sách Đỏ Việt Nam.

      
2.3. Giá trị về bản sắc văn hóa các tộc người thiểu số liên quan đến khu hệ cá PN-KB:

      
2.3.1.Lễ hội đập trống xuân của tộc người Ma Coong:

 
Đồng bào Ma Coong ở xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình có lễ hội "Đập trống xuân". Lễ hội này vừa mang nét văn hoá độc đáo của tộc người Ma Coong vừa mang ý nghĩa to lớn trong việc bảo tồn đa dạng sinh học cá ở đây. 

Lễ hội này có ý nghĩa to lớn không chỉ về mặt xã hội mà còn mang tính khoa học rất hiện đại.

Về mặt xã hội:  Lễ hội "Đập trống xuân" vừa để chấm dứt những ngày chơi tết vừa để mở đầu cho một mùa nương rẫy mới đầy hứng khởi.
 Cá Rào Bụt là nguồn đạm chủ yếu trong các bữa ăn hằng ngày của người Ma Coong xã Thượng Trạch. Mùa làm nương vất vả, họ được đánh bắt cá kể cả khúc sông đã được cấm bắt gần 7 tháng qua. Xong mùa làm nương rẫy (đầu tháng 5 âm lịch), công việc nhàn rỗi hơn, người dân có nhiều thời gian truy lùng cá nhiều hơn, nên đồng bào ở đây bắt đầu cấm đánh bắt cá trên đoạn suối có Hòn Đá Thần Kloongjeng.
Về mặt khoa học: Tục thờ hòn đá thần Kloong jeng đã cấm đánh bắt một khúc sông để bảo vệ các bãi đẻ trong mùa sinh sản của nhiều loài cá. Đó là một biện pháp bảo tồn đa dạng sinh học vừa hiện đại vừa hiệu quả cao. Địa điểm được bảo vệ cũng là một sự lựa chọn thấu đáo. Ven khúc sông này không có người ở,  nhưng lại không quá xa bản Rào Bụt nên cũng dễ kiểm tra. Trên khúc sông này có nhiều bãi đẻ của nhiều loài cá. Thời gian cấm đánh bắt cũng rất hợp lý. Hợp lý cả về mặt khoa học cả về mặt dân sinh, kinh tế. Mùa cấm đánh bắt là mùa sinh sản của nhiều loài cá đồng thời cũng là mùa nông nhàn.

2.3.2. Hương ước bảo vệ cá ở Bãi Dinh (xã Dân Hóa huyện Minh hóa):
Dân địa phương ở Bãi Dinh có hương ước bảo vệ nguồn cá rất tiến bộ. Hương ước này đã có từ lâu đời. Họ không cho người ngoài thôn bản đánh bắt cá ở khúc sông quanh bản. Người trong bản không được đánh bắt cá con với kích thước mắt lưới quá nhỏ.

2.4. Giá trị về du lịch:

Khu hệ cá VQGPN-KB có nhiều điểm kết hợp với du lịch rất tốt.

2.4.1. Suối Chà Ang: Điểm này vừa gần đường Hồ Chí Minh vừa gần diểm du lịch tâm linh Hang Tám Cô. Phong cảnh Nước Mọc Chà Ang vừa kỳ thú vừa hữu tình và thơ mộng. Nếu được bảo vệ tốt, đàn cá ở đây có thể đông đúc, bơi lượn lấp lánh như sao. Du khách nếu gặp được mùa giao hoan sinh sản của cá cồ (Neolissochilus benasi) thì thật tuyệt vời. Cả đàn đông đều được khoác những bộ áo cưới lấp lánh ánh bạc ánh vàng. Chúng vừa bơi lội vừa giao hoan sinh sản như vũ hội được tổ chức giữa làn nước trong xanh. Được ngắm cảnh này khác nào sống giữa chốn bồng lai. 
2.4.2. Trộ Mợng: Khúc sông Chày từ trạm kiểm lâm Trộ Mợng trở lên đến Thác Xối cũng là điểm du lịch tốt. Sông suối chạy men theo đường Hồ Chí Minh với nhiều cảnh đẹp như Thác Xối, Nước Mọc. Khúc sông này có nhiều loài cá  có hình dáng và màu sắc đẹp như cá bướm (Acanthorhodeus tonkinensis), cá bã trầu (Micronemachilus puncher), các loài chạch suối (Schistura).
2.4.3.Du lịch khám phá khoa học:

Hung Sạc là điểm tham quan khoa học cho sinh viên các ngành sinh học và học sinh trung học phổ thông về sự hình thành loài mới. Loài cá ton (Cyprinus quydatensis) được hình thành từ loài cá chép (Cyprinus carpio) trong một phạm vi địa lý nhỏ hẹp chỉ trong vòng 5km nhờ một chướng ngại thiên nhiên là khúc sông ngầm của núi đá vôi.
3. Các biện pháp bảo tồn :

3.1. Thế giới hiện đại quan niệm bảo tồn toàn vẹn hệ sinh thái tự nhiên là biện pháp bảo tồn tốt nhất. Chúng tôi đã tuyển chọn được 5 hệ sinh thái theo 3 tiêu chuẩn sau:      
· Đa dạng thành phần loài hoặc có nhiều loài đặc hữu hẹp;
· Có đủ điều kiện khả thi trong việc bảo tồn; 
· Chưa có sự di nhập các loài xa lạ vào hệ sinh thái này. Cần tuyệt đối nghiêm cấm việc di nhập các loài xa lạ, kể cả những loài có giá trị lớn.
Năm hệ sinh thái cần được đặc biệt quan tâm trong việc bảo vệ toàn vẹn đó là:
+ Hệ sinh thái Chà Ang.

+ Hệ sinh thái Sông Chày.

+ Hệ sinh thái Rào Bụt.

+ Hệ sinh thái Rào Thương.

+ Hệ sinh thái Hung Sạc.

3.2. Các cấp chính quyền cần sử dụng nhiều biện pháp để biến các giá trị của khu hệ cá PN-KB thành quyền lợi trực tiếp của cư dân bản địa.
3.3. Củng cố và phát huy các hương ước,các tập tục của các tộc người thiểu số có tác dụng tót đến việc bảo vệ nguồn lợi cá.
3.4. Tạo sự đồng thuận giữa các cấp chính quyền với nhân dân địa phương trên nguyên tắc vừa bảo tồn được đa dạng sinh học cá vừa đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân bản địa.
3.5. Nâng cao nhận thức, làm cho cư dân bản địa thấy rõ các giá trị độc đáo của khu hệ cá PN-KB. Bảo tồn được các giá trị này đồng nghĩa với việc bảo vệ được quyền lợi của chính họ Từ đó họ không chỉ có ý thức mà còn có những hành vi bảo tồn ĐDSH cá.
3.6. Loài cá ton (Cyprinus quydatensis) là loài đặc hữu có phạm vi phân bố rất hẹp rất dễ bị tuyệt chủng. Theo tiêu chuẩn Sách Đỏ của IUCN, cá ton cần được đưa vào Sách Đỏ Việt Nam.
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A.krempfi hangenensis
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   Bản đồ 2: Bốn trung tâm phát sinh của chi Cyprinus
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Bản đồ 3: Ranh giới địa lý của 2 tỉnh địa lý động vật cá nước ngọt Bắc Việt Nam- Hoa Nam và tỉnh Mekong
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